TUẦN 33: Chủ đề nhánh 2: Đất nước diệu kì
(Thời gian thực hiện: Từ 04/5 đến 8/5/2026).

Thứ hai, ngày 04 tháng 05 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ.  Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ: Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định, biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về đất nước Việt Nam: “Đất nước của chúng ta tên là gì?”, “Con biết những nơi nào đẹp ở đất nước mình?”, “Con đã được đi đâu rồi?” (biển, núi, thành phố…) 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi du lịch cùng gia đình, xem cảnh đẹp trên TV những nơi nổi tiếng: biển, núi, danh lam thắng cảnh.
- Lồng ghép giáo dục: Yêu quý đất nước Việt Nam, giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên không vứt rác bừa bãi khi đi tham quan. Biết tự hào về đất nước. 

- Hoạt động góc: Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ lựa chọn theo sở thích: 

+ Góc nghệ thuật: Tô màu tranh cảnh đẹp đất nước (biển, núi, cờ Tổ quốc…) Vẽ “Việt Nam trong mắt bé”. Xé dán lá cờ đỏ sao vàng 

+  Góc phân vai: Hướng dẫn viên du lịch, người bán hàng lưu niệm, gia đình đi du lịch. 

+ Góc xây dựng: Xây “khu du lịch”, “thành phố”, “cầu”, “biển” Xây đường, công viên, danh lam thắng cảnh. 

+ Góc sách/tranh: Xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh.
- Điểm danh: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng. 

- Cô cùng trẻ: Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ. 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn  và cô hỏi: “Hôm nay con thấy thế nào?”️ 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” 

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân

II. HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực phát triển nhận thức

Đề tài: Nhận biết phân biệt khối cầu với khối trụ, khối vuông với khối chữ nhật
1. Mục đích- Yêu cầu.
1.1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết phân biệt khối cầu với khối trụ, khối vuông với khối chữ nhật qua đặc điểm. Trẻ biết sử dụng các khối để xếp thành các đồ chơi khác nhau.
- Trẻ hát bài có nội dung về chủ đề.
1.2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt các khối. 

1.3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học. Có ý thức bảo vệ biển đảo.
2. Chuẩn bị.
2.1. Đồ dùng của cô:

 - Các khối to hơn của trẻ, một số gói quà có hình dáng các khối vuông, chữ nhật.

2.2. Đồ dùng của trẻ:

-  Mỗi trẻ 4 khối (Khối vuông, khối chữ nhật, khối cầu, khối trụ) 1 số loại khối.
3. Tiến hành: 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: 

- Trẻ xúm xít bên cô, trò chuyện với trẻ về các vùng biển đảo của đất nước Việt Nam

- Cô cho trẻ xem các gói quà cô đã chuẩn bị.

- Trò chuyện về hình dáng của các gói quà.

2. Nội dung: 
* HĐ1: Luyện tập nhận biết gọi tên 4 loại khối

- Cô đưa từng khối ra và trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, của các khối:

 + Đây là khối gì ?

+ Khối cầu có đặc điểm gì ?

+ Có những đồ vật gì trong lớp giống khối cầu.

* HĐ2: Phân biệt các khối cầu với khối trụ

- Cho mỗi trẻ rổ đồ chơi, hỏi trẻ trong rổ có gì? 

- Cô đọc câu đố:

“Quả gì không dùng để ăn

 Mà dùng để đá, để lăn, để chuyền”

+ Quả bóng có dạng khối gì?

+ Hãy tìm cho cô khối cầu?

+ Khối cầu có lăn được không? Vì sao?

+ Còn 1 khối nữa cũng lăn được đó là khối gì?

+ Hãy tìm khối trụ, đặt nằm khối trụ xem có lăn được không? Vì sao?

+ Khi đặt đứng khối trụ có lăn được không? Vì sao?

- Khối cầu và khối trụ giống nhau, khác nhau ở điểm gì?

+Giống nhau: Đều lăn được

+ Khác nhau: Khối cầu thì tất cả các mặt đều có đường bao cong, khối trụ thì khi đặt đứng nó có 2 mặt phẳng nên khi đặt đứng khối trụ thì không lăn được

* HĐ3: Phân biệt: Khối vuông- khối chữ nhật

- Cô đọc câu đố về khối vuông 

- Yêu cầu trẻ tìm khối vuông, đếm số mặt của khối vuông, nhận xét các mặt khối vuông đều là hình gì?

- Khối vuông có lăn được không? Vì sao?

- Hãy tìm khối có các mặt đều là hình chữ nhật, đếm số mặt của khối chữ nhật, nhận xét các mặt khối chữ nhật đều là hình gì?

- Khối chữ nhật có lăn được không? Vì sao?

- Khối vuông và khối chữ nhật giống nhau, khác nhau ở điểm gì?

- Cô khái quát:

+ Giống nhau: Đều có 4 mặt và đều không lăn được.
+ Khác nhau: Khối vuông 4 mặt có độ dài đều bằng nhau. Còn khối chữ nhật thì 2 mặt dài có độ dài bằng nhau, 2 mặt ngắn có độ ngắn bằng nhau.

- TC “Nhanh mắt nhanh tay” 

- TC “Thi xem ai khéo” từ 4 loại khối trẻ xếp thành các hình đồ chơi khác nhau

* HĐ4: Luyện tập

- Trò chơi 1: “Ai nhanh hơn” 

+ Cách chơi: Cô nói tên khối hoặc Cô nói đặc điểm khối, trẻ chọn giơ lên và nói tên.

- Trò chơi 2: “Thi xem tổ nào nhanh”

+ Cách chơi: Dùng các khối xây bờ bo vùng biển

Đội số 1 dùng các khối vuông xây hàng rào

Đội số 2 dùng các khối chữ nhật xây hàng rào

Kiểm tra kết quả 2 đội

3: Kết thúc: hát bài “ bé yêu biển lắm »
	- Trẻ xúm xít bên cô, quan sát và trả lời câu hỏi của cô

- chú ý quan sát

- Khối cầu

- Trẻ trả lời

- Quả bóng, …

- Các khối

- Quả bóng

- Khấu cầu

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu

- Có. Vì khối cầu có các mặt bao cong

- Khối trụ

- Thực hiện theo yêu cầu

- Không vì nó có 2 mặt phẳng

- Trẻ nhận xét điểm giống nhau, khác nhau

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ đoán

- Thực hiện theo yêu cầu

- Thực hiện theo yêu cầu

- Trẻ nhận xét điểm giống nhau, khác nhau

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ chơi 2-3 lần

- Cả lớp cùng xếp theo yêu cầu

- Trẻ giơ nhanh khối đó lên

- Hai đội thi đua chơi theo yêu cầu

- Cùng kiểm tra

- Hát ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây hoa giấy

1.1. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhận biết được một số đặc của cây, biết chăm sóc, bảo vệ cây
- Trẻ có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định
- Trẻ hiểu luật chơi và biết cách chơi.
1.2. Chuẩn bị

- Chậu hoa giấy trước lớp

1.3. Tiến hành

- Cho trẻ ra sân hít thở không khí trong lành, cho trẻ qua sát thời tiết, sau đó đến cây hoa giấy quan sát.

-  Đây là cây gì? 


- Ai có nhận xét gì về cây hoa giấy này

- Thân cây có gì nổi bật? Lá non nằm ở vị trí nào? Lá già nằm ở vị trí nào? 

- Điều gì sẽ xảy ra với lá già?

- Đâu là hoa, hoa có đặc điểm gì?

- Rễ cây làm nhiệm vụ gì.

- Cây sống đuược là nhờ vào những yếu tố nào?

- Nếu thiếu những yếu tố trên thì điều gì sẽ xảy ra.

- Trồng cây hoa giấy để làm gì?

-> GD trẻ không đuược ngắt lá, bẻ cành cây. Có ý thức chăm sóc bảo vệ cây xanh

2. TCVĐ: chuyền bóng

3. Chơi tự do: Chơi với dồ chơi ngoài trời

IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh cảnh đẹp đất nước (biển, núi, cờ Tổ quốc…) Vẽ “Việt Nam trong mắt bé”. Xé dán lá cờ đỏ sao vàng 

- Góc phân vai: Hướng dẫn viên du lịch, người bán hàng lưu niệm, gia đình đi du lịch 

- Góc xây dựng: Xây “khu du lịch”, “thành phố”, “cầu”, “biển” Xây đường, công viên, danh lam thắng cảnh 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh  
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Ôn các chữ cái đã học
a. Mục đích, Yêu cầu:

- Trẻ nhận biết, phát âm đúng các chữ cái đã học

- Hứng thú chơi các trò chơi nhận biết, phân biệt các chữ cái.

- Trẻ biết xé lượn giấy màu đỏ, tím thành những hình quả nho tròn và dán vào dây nho.

- Rèn luyện kỹ năng phát âm, kỹ năng phân biệt, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Phát triển khả năng quan sát, tư duy,ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Rèn cho trẻ kỹ năng xé: xé tròn, sử dụng sự khéo léo của bàn tay, ngón tay. Phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ qua hoạt động.

- Trẻ hứng thú, chú ý tham gia vào các hoạt động.

- Trẻ có ý thức tận dụng các nguyên phế liệu trong hoạt động, bỏ các mẩu giấy vụn, nguyên liệu thừa…vào nơi quy định.

- Yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại hoa, cây.

- Trẻ yêu thích và giữ gìn sản phẩm mà mình tạo ra .

b. Chuẩn bị:

- Thẻ chữ, tranh các loại hoa quả có chứa chữ cái đã học.

- Hột hạt, vỏ hến cho trẻ xếp chữ. Vòng thể dục.

-  Hoa cúc, hoa hồng, các đồ chơi cho trẻ chơi tự do

- Vở tạo hình,  keo dán, tranh mẫu, giấy màu.

- Đồ chơi các góc.

c. Hướng dẫn:

- Cô kể cho trẻ nghe một câu chuyện về các chữ cái.

- Cô cho trẻ ôn các chữ cái dưới hình thức tổ chức các trò chơi
+ TC1: Thi ai nhanh

- Cách chơi: Cô giơ thẻ chữ và cho trẻ phát âm chữ cái hoặc ngược lại cô phát âm chữ cái cho trẻ giơ thẻ chữ.

+TC2: Cho trẻ thi tìm các chữ cái  đã học trong các từ chỉ các loại hoa, quả.

Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội sau đó cô đưa từng tranh có từ dưới tranh ra cho trẻ quan sát, đội nào rung chuông nhanh sẽ dành quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được tặng một món quà, đội nào được nhiều quà đội đó thắng cuộc.

+TC3: Cho trẻ xếp chữ cái bằng hột hạt.

- Trong khi trẻ chơi các trò chơi cô bao quát, động viên, khuyến khích và giúp đỡ trẻ kịp thời.

2. Chơi theo ý thích

- Chơi với Domino chữ cái và số.

3. Vệ sinh trả trẻ

- Cô vệ sinh cho trẻ đầu óc gọn gàng ,sạch sẽ
- Cô nêu gương những trẻ ngoan,
-  Cô khuyến khích những trẻ chưa ngoan

- Đồ dùng cá nhân đầy đủ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tiến bộ của trẻ

Thứ ba, ngày 05 tháng 05 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ:  Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định, biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về đất nước Việt Nam: “Đất nước của chúng ta tên là gì?” “Con biết những nơi nào đẹp ở đất nước mình?” “Con đã được đi đâu rồi?” (biển, núi, thành phố…) 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi du lịch cùng gia đình ,xem cảnh đẹp trên TV những nơi nổi tiếng: biển, núi, danh lam thắng cảnh 

- Lồng ghép giáo dục: Yêu quý đất nước Việt Nam, giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên không vứt rác bừa bãi khi đi tham quan. Biết tự hào về đất nước 

ảnh về đất nước Việt Nam, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh 

- Điểm danh – Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ: Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn  và cô hỏi: “Hôm nay con thấy thế nào?”️ 
- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” 

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

Đề tài: Tập tô chữ cái s, x.

1.Mục đích yêu cầu:

1.1. Kiến thức:

- Thông qua trò chơi giúp trẻ nhận biết và phát âm được nhóm chữ cái s, x.

- Trẻ biết nhận ra chữ cái s, x trong từ “”

- Trẻ biết tô chữ cái s, x đúng theo quy trình, tô trùng khít lên nét chấm mờ mà không lem ra ngoài.

- Tăng cường Tiếng Việt: s,x

1.2. Kỹ năng:                          

- Dạy trẻ kỹ năng cầm bút và kỹ năng tô trùng khít chữ cái s, x.

- Kỹ năng quan sát và sự chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Kỹ năng nhanh nhẹn khi chơi trò chơi với chữ cái
1.3. Thái độ:             

- Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động.

- Trẻ biết giữ gìn vở đẹp. Nghiêm túc trong giờ học, biết vâng lời cô giáo.

 - Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật gần gũi xung quanh trẻ.

2.Chuẩn bị.
- Tranh mẫu hướng dẫn tập tô chữ cái s, x
- Thẻ chữ cái s, x vở tập tô và bút chì cho trẻ

- TC: Ô cửa bí mật

- Con vật có gắn chữ cái s, x và một số chữ cái đã học.

3. Cách tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức

- Cho trẻ hát bài hát “Chú khỉ con”

- Cô trò chuyện với trẻ về bài hát.

2. Nội dung:

*Hoạt động 1: Ai thông minh và nhanh nhẹn

Trò chơi 1: “Ô cửa bí mật”

+ Cách chơi: Một trẻ lên chọn 1 ô cửa có  hình ảnh về các con vật mà trẻ thích và sau mỗi ô cửa sẽ xuất hiện chữ cái được làm quen, yêu cầu người chơi phải nói được chữ cái đó là chữ gì và mời cả lớp cùng phát âm với mình.

Trò chơi 2: Thi đội nào nhanh

- Cô tổ chức cho trẻ chia làm 2 đội chơi thi đua nhau lên tìm và chọn những con vật có chữ cái ( s, x) về bỏ vào rá của mỗi đội. Sau một bản nhạc đội nào chọn được nhiều quà đội đó sẽ dành chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần

- Cô bao quát và kiểm tra kết quả chơi của mỗi đội.

* Hoạt động 2: Bé tập tô chữ cái

a. Thực hiện tập tô chữ cái s:

- Cô hỏi trẻ chữ cái s in hoa, in thường và viết thường

- Cho trẻ phát âm lại chữ cái s in hoa, in thường và viết thường.

- Cho trẻ quan sát tranh: Bài thơ “Rạng đông”

- Cho trẻ đọc bài đồng dao 1-2 lần

- Cô cho trẻ đọc các từ dưới tranh:

- Cô cho trẻ tìm chữ cái s ở trong từ và gạch chân chữ cái s

- Giờ học hôm nay cô sẽ dạy cho các con cách tô chữ cái s

+ Thế bạn nào có thể tô được chữ cái s cho cô và các bạn cùng xem?

- Gọi 1 trẻ lên tô chữ cái s theo khả năng của trẻ

- Cô tô chữ cái s và giới thiệu cách tô : Khi tô thì cô cầm bút bằng tay phải, điều khiển bút bằng 3 ngón tay và ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, đầu hơi cúi. Cô tô theo chiều của mũi tên tô một nét từ bên trái sang phải vòng lên và tô xuống, khi tô phải tô trùng khít theo nét chấm mờ không để lem ra ngoài.Tô xong chữ cái đầu tiên cô tiếp tục tô chữ cái tiếp theo và cứ như vậy cô tô hết chữ cái trong hàng.Khi tô xong chữ cái ở hàng thứ nhất cô tiếp tục tô chữ cái ở hàng thứ 2.

- Cô hỏi trẻ cách ngồi cầm bút, cách tô .

- Cho trẻ thực hiện: Cô bao quát nhắc nhỡ trẻ tô 
- Tổ chức cho trẻ làm vận động làm động tác nhẹ như: Vừa đọc vừa làn động tác thể dục tay.

b. Tập tô chữ cái x.

- Cho trẻ phát âm lại chữ cái x in hoa, in thường và viết thường.

- Cho trẻ quan sát tranh: Đồng dao “Con công”

- Cho trẻ đọc bài đồng dao 1-2 lần

- Cô cho trẻ đọc các từ dưới tranh:

- Cô cho trẻ tìm chữ cái x ở trong từ  và gạch chân chữ cái x

- Gọi 1 trẻ lên tô chữ cái x theo khả năng của trẻ

- Cô tô chữ cái x và giới thiệu cách tô: cô cầm bút bằng tay phải, điều khiển bút bằng 3 ngón tay và ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, đầu hơi cúi, khi tô cô tô theo chiều của mũi tên tô một xét cong ở phía bên trái từ trên xuống, và tô nét cong thứ hai ở bên phải cũng từ trên xuống, khi tô phải tô trùng khít theo nét chấm mờ không để lem ra ngoài. Tô xong chữ cái đầu tiên cô tiếp tục tô chữ cái tiếp theo và cứ như vậy cô tô hết chữ cái trong hàng.

- Cho trẻ thực hiện: Cô bao quát nhắc nhỡ trẻ tô

- Tổ chức cho trẻ vận động minh họa theo bài hát ồ sao bé không lắc.

* Hoạt động 3:

- Cô nhận xét tuyên dương.
- Cho trẻ trưng bày vở đẹp giáo dục trẻ biết giữ gìn vở luôn sạch sẽ không bị quăn góc

3. Kết thúc:
	- Trẻ hát 

- Trẻ TL

- Trẻ chơi TC

- Trẻ thực hiện

- Trẻ chơi

- Trẻ TL

- Trẻ thực hiện

- Trẻ đọc 

- Trẻ đọc

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện

- Trẻ phát âm

- Trẻ quan sát  tranh theo yêu cầu của cô

- Trẻ đọc 

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lên thực hiện

- Trẻ chú ý lắng nghe và quan sat

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây sấu

1.1.  Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tác dụng, điều kiện sống của cây sấu

- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định

- Thái độ: Trẻ có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây

1.2. Chuẩn bị: Trang phục cô và trẻ gọn gàng, phù hợp với thời tiết                                
1.3. Tiến hành.

- Chúng mình quan sát xem hôm nay thời tiết ntn?

- Thời tiết nóng chúng mình ăn, mặc ntn?

- Cô kiểm tra sức khoẻ của trẻ trước khi ra sân.

- Cô thấy hôm nay bạn nào cũng khoẻ mạnh và muốn dạo chơi cùng cô.

- Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài hát: “ Em yêu cây xanh ”
- Các bạn quan sát xem đây là cây gì? (Cây  sấu)

- Cây sấu có những bộ phận gì? “Cành, lá, thân cây, rễ cây”.

- Thân cây sấu như thế nào?  Lá cây sấu có đặc điểm gì?  “nhỏ, dài”

- Vào mùa đông lá cây sấu ntn? "Mầu vàng, hay rụng lá”

- Khi lá sấu rụng xuống sân trường chúng mình thấy ntn? “Bẩn, không sạch sẽ

- Chúng mình cùng sờ xem thân cây sấu ntn? “ Sần sùi”

- Rễ cây có tác dụng gì? “Giữ nứơc, lấy chất dinh dưỡng nuôi cây”

- Cây sấu có tác dụng gì? “Làm bóng mát, lấy quả”

- Cách chăm sóc, bảo vệ cây? “Tưới nước cho cây, không bẻ cành”.

2: TCVĐ:  rồng rắn lên mây
3: Chơi theo ý thích
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Bé yêu các trò chơi dân gian:

1. Mục đích, yêu cầu :
- Trẻ biết bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình khi trò chuyện, tham gia vào các trò chơi dân gian.
- Biết hợp tác cùng các bạn, quan tâm đến các bạn trong nhóm

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các nét đẹp trong trò chơi dân gian

- Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia vào các hoạt động.

2. Chuẩn bị:

- Lời ca, bài hát về trò chơi dân gian

- Giấy, dây, đề can, bao bố, dây, mo cau…

3. Hướng dẫn:
- Các con ơi, chúng mình có muốn chơi trò chơi với cô không? Bây giờ cô cháu

mình cùng chơi trò chơi “Tập tần vông” nhé

- Cho trẻ chơi 2 lần

- Các con vừa chơi trò chơi gì?

- Khi chơi xong các con cảm thấy như thế nào?

- Thế chúng mình có biết trò chơi này thuộc loại trò chơi gì không?

- Ngoài trò chơi này các con biết những trò chơi dân gian nào nữa?

=> À vừa rồi cô thấy các con kể tên được rất nhiều trò chơi dân gian rồi

đấy. Có rất nhiều trò chơi dân gian như: Kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống, ô ăn

quan, lộn cầu vồng, rồng rắn lên may, bịp mắt bắt dê…Bây giờ cô cháu mình cùng chơi trò chơi lộn cầu vồng trước nhé.

- Theo các con trò chơi lộn cầu vồng cần chơi mấy người?

- Trò chơi này chơi như thế nào

- À đúng rồi, TC lộn cầu vồng sẽ chơi 2 bạn 1, 2 bạn sẽ đối mặt với nhau cùng nắm

tay và lắc tay theo nhịp bài đồng dao “ Lộn cầu vồng”, đến câu cuối của bài đồng

dao hai bạn cùng lộn ngược lại và quay lưng vào nhau, sau đó tiếp tục hát bài đồng dao và quay trở lại vị trí cũ

- Các con đã sẵn sàng chơi chưa?

- Nào các con hãy tìm bạn chơi và cô cháu mình cùng chơi nào?

Cô thấy chúng mình chơi rất giỏi, cô khen tất cả chúng mình.

- Có bạn nào không lộn được cầu vồng không?

- Khi chơi xong trò chơi này chúng mình cảm thấy như thế nào?

- Cô thấy bạn nào cũng lộn được cầu vồng, khi chơi xong cô thấy có bạn sảng khoái và các bạn thích thú và vui vẻ đấy.

- Các con, lắng nghe, lắng nghe! (Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà

khiển binh, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không?)

- Cô đố chúng mình biết đó là câu đồng dao trong trò chơi dân gian gì?

À, đúng rồi đó là câu đồng dao trong trò chơi “Rồng rắn lên mây” đấy.

- Thế bây giờ chúng mình có muốn chơi trò chơi “Rồng rắn lên mây”

không?

- Theo các con trò chơi “Rồng rắn lên mây” cần bao nhiêu bạn chơi?

- Trò chơi “Rồng rắn lên mây” sẽ chơi như thế nao”

À đúng rồi, trò chơi “Rồng rắn lên mây” cần có nhiều bạn chơi, một bạn sẽ làm

thầy thuốc, các bạn sẽ nắm áo nhau đứng thành hàng dọc, vừa đi vừa đọc bài đồng

dao “Rồng rắn lên mây” , đến câu cuối của bài đồng dao thì rồng rắn đứng trước

mặt thầy thuốc và trao đổi thông tin.

- Các con đã rõ cách chơi chưa?

- Trẻ chơi 2-3 lần

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm futureLang

NUMBERS & COLORS

1.1.Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ ôn và nhận biết các con vật quen thuộc: cat, dog, bird, fish, elephant, tiger  - Biết một số hành động cơ bản: run, jump, walk, clap, fly, swim 

- Hiểu và thực hiện được câu lệnh đơn giản:  “Jump!” “Run!” “Clap your hands!” 

- Làm quen mẫu câu đơn giản:  “It’s a cat”  “I like dogs” 

- Kỹ năng nghe - hiểu: nghe và làm theo hành động 

- Kỹ năng nói: phát âm rõ, nói được từ và câu ngắn 
- Kỹ năng vận động phối hợp (kết hợp học và chơi) 

- Hứng thú, tích cực tham gia, MMạnh dạn thể hiện hành động 

1.2. Chuẩn bị

- Máy tính + phần mềm FutureLang 

- TV/màn hình 

- Flashcard con vật 

- Nhạc vận động (action song) 

1.3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Cô mở nhạc vui

- Cô nói (vui, rõ):“Hello everyone!!!”

- Cô hỏi:“How are you?” 

- Cô cho vận động: “Stand up! Let’s move!”

- Cô làm mẫu:

“Clap your hands!” (vỗ tay) 

“Jump!” (nhảy) 

“Run!” (chạy tại chỗ) 

👉 Trẻ làm theo

👉 Cô khen:

“Great job!!!” 

2. Nội dung

* Hoạt động 1: FutureLang - Vocabulary 
- Cô mở phần Animals trên FutureLang

- Xuất hiện hình con vật

Cô hỏi: “What is it?” 

- Cô:

Cho cả lớp lặp lại 

Gọi cá nhân 

- Cô mở rộng: What does a dog say?” 

- Cô tạo hứng thú bằng bắt chước tiếng kêu 

-  Cô nói và làm mẫu:

“Jump!” → cô nhảy 

“Run!” → chạy tại chỗ 

“Walk!” → đi chậm 

- Cô kết hợp: “Jump like a rabbit!” “Run like a tiger!”

👉 Trẻ làm → rất hào hứng

* Hoạt động 2: Game (Trò chơi)
-  Game 1: Act like an animal

- Cô nói: “Be a cat!” 
-  Cô: “Excellent!!!” 

- Game 2: Listen and do

- Cô nói nhanh:“Jump!” “Clap!” “Run!” 

- Cô tăng độ khó: Nói nhanh và thay đổi liên tục 
- Game 3: Find and act
-  Cô: “Find a dog!” 
-  Sau đó: “Act like a dog!” 
- Cô khen: “Very good speaking!” 

3. Kết thúc
- Cô hỏi: “What is it?” (chỉ hình)  “What can you do?” 

- Cô tổng kết: “Today we learned animals and actions!” 

- Cô cho trẻ: Hát + vận động nhẹ 
- Cô: “Goodbye everyone!” 
	- Trẻ: “Hello teacher!”

- Trẻ: I’m happy! 

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu
- Trẻ: “It’s a cat!” 

- Trẻ: “Woof woof!” 

- Trẻ thực hiện theo cô
- Trẻ làm → rất hào hứng

- Trẻ: Giả tiếng mèo + động tác 
- Trẻ làm theo
- Trẻ chỉ vào màn hình

- Trẻ vỗ tay vui vẻ
- Trẻ: “Goodbye teacher!”


2. Chơi tự do
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
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- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ.  Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ:  Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định , biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về đất nước Việt Nam: “Đất nước của chúng ta tên là gì?”  “Con biết những nơi nào đẹp ở đất nước mình?” “Con đã được đi đâu rồi?” (biển, núi, thành phố…) 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi du lịch cùng gia đình ,xem cảnh đẹp trên TV những nơi nổi tiếng: biển, núi, danh lam thắng cảnh 

- Lồng ghép giáo dục: Yêu quý đất nước Việt Nam, giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên không vứt rác bừa bãi khi đi tham quan. Biết tự hào về đất nước 

- Hoạt động góc: Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ lựa chọn theo sở thích: 

+ Góc nghệ thuật: Tô màu tranh cảnh đẹp đất nước (biển, núi, cờ Tổ quốc…) Vẽ “Việt Nam trong mắt bé”. Xé dán lá cờ đỏ sao vàng 

+  Góc phân vai: Hướng dẫn viên du lịch, người bán hàng lưu niệm, gia đình đi du lịch 

+ Góc xây dựng: Xây “khu du lịch”, “thành phố”, “cầu”, “biển”  Xây đường, công viên, danh lam thắng cảnh 

+ Góc sách/tranh: Xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh 

- Điểm danh – Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ: Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn  và cô hỏi: “Hôm nay con thấy thế nào?”️ 
- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” 

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực phát triển thể chất 
ĐT: VĐCB: Bật khép tách chân - Ném đích ngang (1tay) - Chạy nhanh 12m.

1.Yêu cầu
1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết cách bật khép, tách chân - ném đích ngang - chạy nhanh 12m.

- Trẻ nhớ tên vận động và biết cách thực hiện bài tập. 

1.2. Kỹ năng:

- Trẻ biết thực hiện liên tục 3 vận động, không bật giẫm vào ô, nhặt túi cát và ném, sau đó chạy đến cuối lá cờ.

- Phát triển ở trẻ các tố chất nhanh nhẹn, sức mạnh, sức bền, khéo léo qua vận động cơ bản và qua trò chơi vận động.

- Phát triển kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

1.3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

- Trẻ mạnh dạn, tự tin trong quá trình thực hiện bài tập.

2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị của cô:

- Đích đứng, túi cát

- Cờ để làm đích.

- Vòng thể dục.

2.2. Chuẩn bị của trẻ

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ

- Vòng: 18 cái.

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Ổn định :

- Hát bài cho “Quê hương em biết bao tươi đẹp”

- Hỏi trẻ quê hương thân yêu của mình có những danh nam thắng cảnh gì?

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về quê hương NB

- Hôm nay cô sẽ  đưa các con đến thăm 1 địa danh rất nổi tiếng của quê hương mình  đó chính là Tràng An một điểm du lịch rất nổi tiếng của quê hương Ninh Bình.

2. Nội dung

* HĐ1:  Khởi động:
 - Cho trẻ đi vòng tròn trên nền nhạc nước ngoài và đi kết hợp các kiểu chân: đi thường – đi bằng mũi chân - đi thường – đi bằng gót chân - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm - về đội hình 2 hàng dọc.

- Cho trẻ đứng nghiêm.

- Cho trẻ điểm số 1 - 2 đến hết.

- Tách hàng: Cho những trẻ ở  vị trí số 2 bước sang bên phải hai bước -> tạo thành 4 hàng dọc.

- Cho trẻ quay sang bên phải -> tạo thành 4 hàng ngang.

- Cho trẻ dãn hang theo hiệu lệnh xắc xô.

* HĐ 2: Trọng động

- Bài tập phát triển chung: (tập với vòng thể dục và trên nền nhạc bài “Quê hương tươi đẹp”)

- Các con ơi, cô con mình cùng tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh nhé.

+ Động tác tay – vai: 2 tay cầm vòng đưa ra phía trước -> đưa lên cao (3 lần x 8 nhịp).

+ Động tác bụng : 2 tay cầm vòng đưa lên cao, nghiêng người sang phải, sang trái ( 2 lần x 8 nhịp).

+ Động tác chân: Chân đưa ra trước, khuỵu gối ( 2 lần x 8 nhịp).

+ Động tác bật: Bật vào vòng  ( 2 lần x 8 nhịp).

- Sau khi tập xong BTPTC -> cho trẻ quay bên trái tạo thành 4 hàng dọc.

- Nhập hàng: Những bạn ở vị trí số 2 bước sang bên trái 2 bước.

- Cô phụ xếp ra 2 hàng chướng ngại vật: cây hoa đào, hoa mai (cao khoảng 25cm, 4 vật cản)

- Vận động cơ bản:

- Cô nói tên bài tập: Bật khép, tách chân - Ném đích ngang - Chạy nhanh 12m

- Cô làm mẫu:

- Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích.

- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích: TTCB: từ đầu hàng bước ra vạch chuẩn bị, đứng khép chân trước vạch kẻ, tay chống hông, khi có hiệu lệnh bật liên tục chụm chân, tách chân, chụm chân qua các ô, bật nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân, không dẫm vào vạch kẽ, sau đó đứng chân trước, chân sau tay cùng bên với chân sau cầm túi cát đưa cao ngang tầm mắt, nhằm đích và ném vào đích sau đó về vạch TTCB đứng chân trước chân sau, thân người hơi ngả về phía trước, khi có hiệu lệnh chạy chân nhấc cao, chạm đất bằng nửa đầu bàn chân, khủy tay hơi gập lại đánh nhịp nhàng cùng với nhịp chạy của chân, đầu không cúi

- Cho 2 trẻ khá lên thực hiện

- Trẻ thực hiện:

- Cả lớp thực hiện lần 1: Lần lượt cho 2 trẻ một lên thực hiện.

- Cô nhắc lại tên vận động: Các con vừa thực hiện bài tập “Bật khép, tách chân - Ném đích ngang - Chạy nhanh 12m”. Cô thấy các con thực hiện rất khéo léo, bạn nào cũng mạnh dạn và tự tin.

- Lần 2:  Trẻ thực hiện theo hình thức thi đua. Thời gian dành cho 2 đội là 1 bản nhạc. Hết thời gian đội nào xong trước đội đó sẽ dành chiến thắng.

- Cô nhận xét phần thi đấu của 2 đội. Động viên, khích lệ trẻ.

* HĐ 3. Hồi tĩnh: Cho trẻ hồi tĩnh theo nhạc không lời.
3. Kết thúc 
	- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ đi

- trẻ tập

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

-Trẻ lắng nghe và quan sát cô làm mẫu

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thi đua

- Trẻ chơi

- Trẻ thực hiện


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. Hoạt động có mục đích: Xếp hình từ hột hạt.
1.1. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết cách sắp xếp những hột hạt tạo thành con vật. Biết chơi TCVĐ

- Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng quan sát, kĩ năng ghi nhớ có chủ định. 

- Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc những con vật gần gũi.

1.2. Chuẩn bị:

- Trang phục cô và cháu gọn gàng phù hợp với thời tiết.

- Chuẩn bị:  Lá mít, dây, kéo...

1.3. Tiến hành:
- KTSK

- Cho trẻ hát: Yêu Hà Nội

- Đàm thoại với trẻ: Chúng mình vừa hát về nội dung  gì? 

- Những địa danh đó ở đâu? 

- Các con đã được đi tham quan bao giò chua?

- Chông địa danh đó thế nào?.

- Hôm nay chúng mình cùng xếp các hột hạt về các địa danh đó nhé!

- Cô hỏi ý định trẻ:

+ Cháu thích xếp địa danh  gì?

+ Địa danhy đó có đạc điểm gì?

+ Cháu sẽ xếp ntn?

- Cô cho trẻ xếp, cô bao quát, giúp đỡ, hướng dẫn, gợi ý cho trẻ xếp

2: TCVĐ : Rồng rắn lên mây.

3: Chơi tự do: Bóng , vòng, lá cây, đồ chơi đồ chơi ngoài trời…
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh cảnh đẹp đất nước (biển, núi, cờ Tổ quốc…) Vẽ “Việt Nam trong mắt bé”. Xé dán lá cờ đỏ sao vàng 

- Góc phân vai: Hướng dẫn viên du lịch, người bán hàng lưu niệm, gia đình đi du lịch 

- Góc xây dựng: Xây “khu du lịch”, “thành phố”, “cầu”, “biển” Xây đường, công viên, danh lam thắng cảnh 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Tổ chức trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột
a. Mục đích và yêu cầu

- Trẻ nhớ tên của trò chơi, biết cách chơi, luật chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”, thuộc lời bài đồng dao “Mèo đuổi chuột”.

- Rèn kỹ năngquan sát, chú ý có chủ định của trẻ.

- Phát triển tố chất vận động: nhanh nhẹn, khéo léo, dẻo dai.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Rèn tính kiên trì, có ý thức tổ chức trong khi chơi.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, thích chơi các trò chơi dân gian.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, thân thiện, hợp tác với bạn khi tham gia chơi.

b. Chuẩn bị

- Câu đố về con mèo.

- Nhạc bài hát “Con mèo con chuột”.

- Trang phục gọn gàng phù hợp với thời tiết

c. Hướng dẫn
- Các con hãy dùng trí thông minh của mình để giải câu đố của cô nhé!

Con gì tai thính mắt tinh

Nấp trong bóng tối ngồi rình chuột qua

- Đúng rồi, đó là con mèo đấy.

- Con mèo được nuôi ở đâu?

- Con mèo kêu như thế nào?

(Cho trẻ bắt chước tiếng mèo kêu!)

- Con mèo thích làm gì?

- Đúng rồi con mèo thích bắt chuột đấy!

- Có một trò chơi dân gian rất hay nói về chú mèo đuổi bắt chú chuột. Trò chơi có lời đồng dao vui nhộn khi chơi các con phải chạy nhanh làm cho cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.

- Giới thiệu tên trò chơi: “Mèo đuổi chuột”

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi:

+ Cách chơi: Các con đứng thành vòng tròn rộng và giơ tay lên cao để làm hang.

- Cô sẽ chọn ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Mèo và chuột sẽ đứng quay lưng vào nhau ở giữa vòng tròn. Khi nghe hiệu lệnh “ Đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để chốn mèo. Mèo phải nhanh chân đuổi để bắt chuột. Khi thực hiện trò chơi thì các con đọc lời ca của bài đồng dao “Mèo đuổi chuột”:

Mèo đuổi chuột

Mời bạn ra đây

Tay nắm chặt tay

Đứng thành vòng rộng

Chuột luồn lỗ hổng

Chạy vội chạy mau

Mèo đuổi đằng sau

Chốn đâu cho thoát

Thế rồi chú chuột

Lại đóng vai mèo

Co cẳng chạy theo

Bắt mèo hóa chuột.

- Khi lời ca kết thúc thì các bạn ngồi thụp xuống để cụp mèo và chuột, lượt chơi kết thúc và sẽ đổi bạn chơi.

+ Luật chơi: Chuột chạy hang nào thì mèo chạy hang đó nếu mèo không chạy đúng hang của chuột đã chạy thì mèo thua; Khichưa đọc hết bài đồng dao mà mèo bắt được chuột thì chuột thua cuộc; còn khi đã đọc hết bài đồng dao mà mèo không bắt đươc chuột là mèo thua cuộc.
- Các bạn bị thua cuộc sẽ phải hát một bài hát.

- Tổ chức cho trẻ chơi:

- GD: Các con ạ các trò chơi dân gian rất vui nhộn và gần gũi với cuộc sống hàng hàng của chúng mình đấy. 
- Vì vậy các con phải yêu thích trò chơi dân gian, thường xuyên tự tổ chức trò chơi với bạn để cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh nhé.

2. Cho trẻ chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

- Cho trẻ vào vị trí chơi

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
**********************
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- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ.  Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ:  Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định , biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về đất nước Việt Nam: “Đất nước của chúng ta tên là gì?”  “Con biết những nơi nào đẹp ở đất nước mình?” “Con đã được đi đâu rồi?” (biển, núi, thành phố…) 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi du lịch cùng gia đình ,xem cảnh đẹp trên TV những nơi nổi tiếng: biển, núi, danh lam thắng cảnh 

- Lồng ghép giáo dục: Yêu quý đất nước Việt Nam, giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên không vứt rác bừa bãi khi đi tham quan. Biết tự hào về đất nước 

- Điểm danh – Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ: Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn  và cô hỏi: “Hôm nay con thấy thế nào?”️ 
- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” 

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân 

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

 Hoạt động âm nhạc

Đề tài: Dạy hát: Yêu Hà Nội (TT) (ST- Bảo Trọng)
Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình

Trò chơi: Ai nhanh nhất

1. Mục đích -Yêu cầu.
1.1. Kiến Thức:

- Trẻ thuộc bài hát, hát đú ng giai điệu, nhớ tên bài hát và tác giả. Trẻ chú ý nghe cô hát, nói đúng tên bài và tác giả, chơi TC thành thạo.

+ Củng cố hiểu biết của trẻ về thủ đô Hà Nội.

1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời đúng nhịp, phát triển tai nghe cho trẻ. 

- Rèn phản ứng nhanh nhẹn của trẻ khi tham gia TC.

1.3. Giáo dục:

- Giáo dục trẻ có ý thức tham gia hoạt động âm nhạc, yêu quý thủ đô Hà Nội và đất nước
2. Chuẩn bị.
1.1. Đồ dùng của cô:

- Đàn oóc gan, nhạc cụ âm nhạc( sắc xô, phách..) đủ số trẻ

- Vòng thể dục, nhạc beat bài hát “Yêu Hà Nội”

- Máy vi tính có các hình ảnh về Hà Nội (Lăng Bác, chùa Một Cột, hồ Gươm...)

1.2. Đồ dùng của trẻ:

- Nhạc cụ âm nhạc: Trống, phách tre, sắc xô,…

- Vòng thể dục để trẻ chơi trò chơi

3. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:
- Trò chuyện về danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội kết hợp hình ảnh trên vi tính ( Hình ảnh lăng Bác, chùa Một Cột, hồ Gươm...)
+ Đây là hình ảnh gì? ở nơi nào?...

- TC: Về đúng địa danh

+ Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát, khi cô nói tên địa danh nào thì trẻ chạy nhanh về địa danh đó.

- GD trẻ yêu mến Hà Nội

- Cô giới thiệu bài hát Yêu Hà Nội

2. Nội dung: 

*HĐ1: Dạy hát “Yêu Hà Nội”

- Cô hát mẫu: Cô hát 1 lần kết hợp điệu bộ 

+ Hỏi trẻ tên bài hát? 

+ Hỏi trẻ tên Tác giả?

- Dạy trẻ hát: Cả lớp hát 2 lần kết hợp vỗ tay cùng cô

+ Tổ, nhóm, cá nhân hát  ( Sửa sai cho trẻ)

+ Hát theo yêu cầu của cô (Cô đưa tay về phía nào thì phía đó hát)

+ Giao lưu giữa các tổ nhóm 

+ Cả lớp hát 1 lần kết hợp vỗ nhạc cụ

* HĐ2: Nghe hát “Trái đất này là của chúng mình”
- Trẻ nghe bài hát 1 lần trên vi tính. 

+ Hỏi trẻ tên bài? 

+Tên tác giả?

- Hát lần 1 kết hợp nhạc cụ. 

- Hát lần 2 thể hiện tình cảm điệu bộ. Trẻ hưởng ứng cùng cô

*HĐ3: Trò chơi “ Ai nhanh nhất”
- Cô giới thiệu trò chơi

- Nêu luật chơi, cách chơi.

- Cho trẻ chơi. Cô điều khiển buổi chơi, khen ngợi, khích lệ, động viên trẻ kịp thời

3: Kết thúc:
 Trẻ hát bài “Yêu Hà Nội” kết hợp vỗ tay đi vòng quanh lớp ra ngoài.
	- Chú ý quan sát và trả lời câu hỏi của cô

- Cả lớp chơi theo yêu cầu của cô 2- 3 lần

- Chú ý nghe

- Yêu Hà Nội

- Bảo Trọng

- Cả lớp hát 2 lần kết hợp vỗ tay

- Tổ, nhóm, cá nhân hát

- Hát theo yêu cầu của cô 

- Giao lưu giữa các tổ nhóm 

- Cả lớp hát 1 lần kết hợp vỗ nhạc cụ

- Chú ý nghe

- Trái đất này là của chúng mình

- Trương Quang Lục

- Chú ý nghe

- Chú ý nghe và hưởng ứng cùng cô

- Chú ý nghe

- Trẻ chơi 3- 4 lần

- Trẻ hát kết hợp vỗ tay đi vòng quanh lớp ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. Họat động có mục đích: Quan sát cây bàng

1.1. Mục đích yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ nhận biết được một vài đặc điểm nổi bật của cây bàng. Biết ích lợi của cây đối với môi trường và đối với con ng​ười. 

- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định

- Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quê hương, hứng thú tham gia các hoạt động.

1.2. Chuẩn bị: Địa điểm thuận tiện, các câu hỏi đàm thoại cùng trẻ
1.3. Tiến hành
- Cô cho trẻ hát bài “Khúc hát dạo chơi” và hỏi: Trong trư​ờng mình có những loại cây gì?

- Cho trẻ kể tên và nêu ích lợi của cây  mà trẻ biết.

-  Cô chỉ vào cây bàng và cho trẻ gọi tên và đàm thoại:

- Các con nhìn xem cây bàng có đặc điểm ?

-  Gốc cây bàng như thế nào?  

- Thân cây bàng như thế nào?

- Cành cây bàng có đặc điểm gì?

- Lá cây bàng như thế nào?

+ Vì sao cây lại đứng vững mà không bị đổ.

+ ở trên cây bộ phận nào  to nhất bộ phận nào nhỏ nhất? vì sao? 

+ Lá xanh nhạt nằm ở vị trí nào ? Lá xanh thẫm nằm ở vị trí nào?

+ Nếu như​ không có cây xanh thì điều gì sẽ xảy ra?

+ Trồng cây bàng để làm gì?

- Để cây bàng xanh tốt chúng ta phải làm gì? 

=> Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây.

2: TCVĐ: chuyền bóng
3: Chơi tự do: 
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Trồng rau

1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ hiểu được quy trình trồng rau cơ bản (xới đất, gieo hạt, tưới nước, chăm sóc).

Trẻ biết lợi ích của việc trồng rau đối với môi trường và sức khỏe.
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết các loại rau.

- Phát triển kỹ năng lao động, làm việc nhóm.

- Rèn luyện sự khéo léo qua các thao tác trồng và chăm sóc rau.

- Trẻ yêu thích thiên nhiên, có ý thức bảo vệ cây xanh.
- Hình thành tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ khi tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị

- Khu vực đất trồng trong vườn trường hoặc chậu đất trồng.
- Đất, hạt giống rau (cải xanh, xà lách, rau muống,...), bình tưới nước, xẻng nhỏ, găng tay.
- Tranh ảnh, video về các bước trồng rau.
3. Hướng dẫn

- Cô cùng trẻ hát bài “Em yêu cây xanh”.
- Trò chuyện với trẻ về các loại rau mà bé thường ăn, lợi ích của rau đối với sức khỏe.

- Cô giới thiệu về các loại hạt giống và quy trình trồng rau. Hướng dẫn trẻ thực hành từng bước: 
B1: Xới đất: Cô hướng dẫn cách làm tơi đất để hạt giống dễ phát triển. 
B2: Gieo hạt: Cô hướng dẫn trẻ gieo hạt đúng cách.
B3: Phủ đất: Trẻ nhẹ nhàng phủ một lớp đất mỏng lên hạt giống. 
B4: Tưới nước: Cô hướng dẫn trẻ cách tưới nước nhẹ nhàng.
- Trẻ thực hành theo nhóm dưới sự hướng dẫn của cô.

- Cô cùng trẻ quan sát lại luống rau đã trồng.
- Trò chuyện về cách chăm sóc rau hàng ngày.
- Nhận xét, động viên trẻ và dặn dò trẻ tiếp tục theo dõi sự phát triển của rau.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Trò chơi : 5 con cua đá
a. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết cách chơi trò chơi: 5 con cua 
- Trẻ thuộc bài đồng dao: 5 con cua đá
- Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ. Luyện chơi trò chơi với các ngón tay. 
- Trẻ thích chơi trò chơi
b. Chuẩn bị: Máy tính có hình ảnh trò chơi 5 con cua đá
c. Tiến hành
- Giới thiệu tên trò chơi
- Mời cá nhân trẻ nói cách chơi và luật chơi của trò chơi.
- Cô khái quát lại cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần
- Nhận xét trẻ chơi
2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
**********************
Thứ sáu, ngày 08 tháng  5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, thân thiện; trao đổi nhanh với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe, tâm trạng của trẻ.  Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ:  Cất ba lô, giày dép đúng nơi quy định , biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng, rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về đất nước Việt Nam: “Đất nước của chúng ta tên là gì?”  “Con biết những nơi nào đẹp ở đất nước mình?” “Con đã được đi đâu rồi?” (biển, núi, thành phố…) 

- Cho trẻ chia sẻ trải nghiệm: Đi du lịch cùng gia đình ,xem cảnh đẹp trên TV những nơi nổi tiếng: biển, núi, danh lam thắng cảnh 

- Lồng ghép giáo dục: Yêu quý đất nước Việt Nam, giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên không vứt rác bừa bãi khi đi tham quan. Biết tự hào về đất nước 

- Hoạt động góc: Trẻ đăng ký góc chơi, cô khuyến khích trẻ lựa chọn theo sở thích: 

+ Góc nghệ thuật: Tô màu tranh cảnh đẹp đất nước (biển, núi, cờ Tổ quốc…) Vẽ “Việt Nam trong mắt bé”. Xé dán lá cờ đỏ sao vàng 

+  Góc phân vai: Hướng dẫn viên du lịch, người bán hàng lưu niệm, gia đình đi du lịch 

+ Góc xây dựng: Xây “khu du lịch”, “thành phố”, “cầu”, “biển”  Xây đường, công viên, danh lam thắng cảnh 

+ Góc sách/tranh: Xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh 

- Điểm danh – Nề nếp đầu ngày: Trẻ gắn thẻ tên của mình lên bảng 

- Cô cùng trẻ: Đếm số bạn đi học, đếm số bạn nghỉ 

- Trẻ chọn biểu tượng cảm xúc: Mặt cười, bình thường, buồn  và cô hỏi: “Hôm nay con thấy thế nào?”️ 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát chủ đề: “Quê hương tươi đẹp” “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” 

+ Hô hấp: Thổi cờ (giả vờ thổi lá cờ bay) 

+ Tay: Hai tay dang ngang - đưa ra trước 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao - cúi gập người 

+ Chân: Khuỵ gối 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách - khép chân

II. HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động STEAM: Khám phá vẻ đẹp của áo dài Việt Nam
1. Mục đích -Yêu cầu:
1.1. Kiến thức: 
- Khoa học: Trẻ biết Áo dài là Quốc phục của Việt Nam, là biểu tượng đặc trưng, nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, thường được mặc trong những dịp đặc biệt, trang trọng. Có cả áo dài nam và nữ 
- Trẻ biết chất liệu, vật liệu để may áo dài thường là lụa hoặc vải mềm 
- Trẻ biết cấu tạo đặc trưng của áo dài gồm các bộ phận: 
+ Nón (cổ áo): là phần cổ áo, có thể cổ cao, cổ thấp, cổ tròn, cổ bẻ tùy theo sở thích 

+ Tà áo (Vạt áo): là phần dài và rộng phía dưới áo, có 2 tà áo trước và sau 
+ Tay áo: tay áo có thể dài tay hoặc ngắn tay 
+ Khuy (Nút ): khuy áo thường ở bên trái hoặc bên phải, số lượng có thể thay đổi (từ 3-5 khuy) 
+ Các chi tiết trang trí: Áo dài thường được trang trí với các họa tiết hoa văn, hoặc các chi tiết thêu, đính đá, hoa, nút, v.v., để tăng thêm vẻ đẹp và sự sang trọng cho trang phục. 
+ Quần dài (Dài): Quần dài thường rất rộng và thoải mái, giúp dễ dàng di chuyển 
- Công nghệ: Trẻ biết sử dụng công cụ dụng cụ để khám phá và trang trí như: thước đo, kính lúp, bảng ghi chép, bút vẽ, màu, kéo… 
- Kỹ thật: Trẻ biết cách mặc áo dài 
- Nghệ thuật: Trẻ biết cách tạo dáng khi mặc áo dài 
- Toán: -Trẻ học về đếm số lượng (tay áo, tà áo, khuy áo), học cách đo và đọc kết quả đo, học về vị trí (trêndưới, trước-sau, phải-trái)
 1.2. Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tổng hợp 
- Phát triển kỹ năng 4C: sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp, hợp tác 
1.3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, chủ động tham gia vào hoạt động 
- Yêu quý và tự hào về truyền thống của dân tộc 
2. Chuẩn bị: 

2.1 Đồ dùng của cô: 

- Video giới thiệu về Áo dài 
- Phiếu ghi chép: Phiếu có ảnh áo dài và các ô: các loại áo dài, tà áo, họa tiết trang trí 
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Chia trẻ thành 4 nhóm, mỗi nhóm đồ dùng gồm: 
- Áo dài ( có cáo dài người lớn và trẻ em) 
- Phiếu ghi chép, bút chì, sáp màu, màu nước, giấy màu, keo, kéo, vải vụn, 1 số phụ kiện thường trang trí trên áo (đủ cho trẻ dùng)... 
- Kính lúp, thước đo (1-2 chiếc)

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gắn kết 

- Cô cho trẻ xem video trình diễn áo dài 
- Con đã nhìn thấy áo dài chưa? ai hay mặc áo dài nhất? 
- Con nhìn thấy áo dài ở đâu? áo dài có đẹp không? đẹp như thế nà 
-Cô mời chúng mình về nhóm và cùng đi khám phá xem áo dài đẹp như thế nào nhé! 
2. Khám phá
- Cô hỗ trợ trẻ chia nhóm để khám phá
- Cô chuẩn bị cho mỗi tổ 1 khay đồ dùng có: 1 bộ ảnh sưu tập áo dài, áo dài thật của trẻ em/người lớn được gập trong túi.
 - Giới thiệu về phiếu ghi chép và yêu cầu trẻ ghi lại những điều vừa khám phá được vào phiếu. 
- Cô có thể gợi ý trẻ khám phá về đặc điểm, cấu tạo, chất liệu, cách trang trí họa tiết hoa văn trên áo: 
+ Áo dài có những bộ phận nào? 
+ Tay áo thế nào? Cổ áo ra sao? Có mấy tà áo?... 
+ Điều gì đặc biệt nhất của áo dài ? 
+ Con sờ xem vải áo dài thế nào? 
+ Nhìm những hoa văn trên áo dài con cảm thấy thế nào? Theo con ý nghĩa của những hoa văn đó là gì? 
+ Áo dài thường được mặc trong dịp nào?..... 3. Chia sẻ: 
- Mỗi tổ sẽ cử 1 bạn lên chia sẻ về những điều mình biết, khám phá được về áo dài: tên gọi, nguồi góc đặc điểm, cấu tạo, ý nghĩa, chất liệu may áo…. 
- Các bạn khác có thể bổ sung khi bạn thuyết trình xong 
- Các bạn tổ khác sẽ nghe và có thể đặt câu hỏi với tổ được thuyết trình 
- Cô mở cho trẻ xem video giới thiệu về Áo dài 4. Áp dụng: 
- Trình diễn áo dài: cô cho trẻ mặc áo dài của mình mang đến và tổ chức trình diễn trang phục áo dài 
5. Đánh giá 
- Cô cho giúp trẻ treo các tác phẩm của mình lên 
- Cho trẻ nhận xét về buổi học, về quá trình trẻ thiết kế 
- Đánh giá quá trình trẻ tham gia hoạt động dựa trên kỹ năng 4C.
	- Trẻ chú ý 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ về nhóm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hành theo yêu cầu của cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Các nhóm lên chia sẻ kết quả khám phá

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu

- Trẻ thực hiện

- Trẻ nhận xét

- Trẻ lắng nghe


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCCĐ: Quan sát những đám mây bay

1.1. Yêu cầu:

- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, trẻ biết quan sát những đám mây bay và nêu nhận xét. Trẻ chơi TC đúng luật, biết xếp chữ cái s- x bằng hạt gấc, xếp chữ số bằng sỏi, vẽ lăng Bác Hồ bằng phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Chơi trò chơi vui vẻ, đúng luật.

- Rèn luyện sự khéo léo, phát triển trí tưởng tượng sáng tạo của trẻ.

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.

1.2. Chuẩn bị: Sân bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn. Chọn ngày trời đẹp.
- Dây thừng 6m, đề can dán vạch chuẩn, hạt gấc, phấn, sỏi.

1.3. Tiến hành:
- Cô dẫn trẻ ra ngoài trời, tìm nơi trẻ có thể ngồi xuống và theo dõi các đám mây.

- Cô gợi ý để hướng trẻ quan sát đám mây chuyển động trong gió nhẹ sao cho trẻ có thể nhìn thấy các đám mây thay đổi, nhận ra sự khác nhau của các đám mây về màu sắc và hình dáng và mô tả về chúng.

- Trẻ thảo luận về thời tiết lúc đó như thế nào và dự đoán thời tiết trong ngày hôm đó.

2. TCVĐ: Gieo hạt. 
3. Chơi theo ý thích.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh cảnh đẹp đất nước (biển, núi, cờ Tổ quốc…) Vẽ “Việt Nam trong mắt bé”. Xé dán lá cờ đỏ sao vàng 

- Góc phân vai: Hướng dẫn viên du lịch, người bán hàng lưu niệm, gia đình đi du lịch 

- Góc xây dựng: Xây “khu du lịch”, “thành phố”, “cầu”, “biển”  Xây đường, công viên, danh lam thắng cảnh 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam, xem hình ảnh về Hồ Chí Minh 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 
- Nhạc cụ âm nhạc. 
- Phiếu bé ngoan
- Vị trí hoạt động

- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Động viên khuyến khích trẻ
- Giúp đỡ trẻ yếu kém
- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt

- Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan
- Cô nhận xét 

- Phát bé ngoan cho trẻ

- Động viên trẻ chưa được bé ngoan

- Khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần sau
2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.
- Phát bé ngoan
- Cho trẻ vệ sinh gọn gàng
- Đầu tóc gọn gàng
- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ. 
- Trả trẻ đúng giờ.
************************
